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1 1453 Phạm Thanh Tùng 01/03/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

2 1455 Vũ Việt Anh 12/09/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

3 1464 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 02/07/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

4 1480 Đinh Huy Quân 03/07/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

5 1492 Phùng Thị Nhật Linh 14/06/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

6 1497 Lê Quang Vĩ 26/07/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

7 1504 Bùi Thanh Phương 30/10/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

8 1507 Nguyễn Đăng Hải 24/06/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

9 1512 Phùng Thị Nga 18/01/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

10 1547 Hoàng Kim Quảng 30/04/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

11 1568 Nguyễn Khánh Sơn 31/12/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

12 1609 Tạ Thùy Linh 10/02/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

13 1610 Phạm Thị Phương Anh 29/04/2006 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

14 1615 Ngô Hoàng Anh 15/08/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

15 1616 Nguyễn Đăng Minh Khang 02/09/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

16 1632 Hoàng Quang Hùng 13/09/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

17 1638 Đặng Ánh Ngọc 05/12/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

18 1646 Ngô Trang Linh 11/09/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

19 1649 Lã Diệu Vy 07/03/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

20 1711 Nguyễn Quỳnh Anh 12/04/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

21 1735 Nguyễn Nam Khánh 16/05/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

22 1752 Lê Vũ Phương Giang 25/01/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

23 1778 Phạm Thị Hồng 28/06/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

24 1806 Đinh Phương Anh 07/10/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

25 1851 Đào Tuấn Phong 10/11/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

26 1880 Nguyễn Văn Hùng 21/07/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

27 1893 Trịnh Đức Thành 16/08/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

28 1907 Nguyễn Trần Hoàng Lâm 24/10/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

29 1005519 Bùi Đình Khôi Nguyên 03/07/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

30 1014129 Nguyễn Huyền Chi 28/11/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

31 1037223 Dương Khánh Linh 16/01/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

32 24024481 Hoàng Hương Giang 16/09/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

33 33016742 Nguyễn Thị Trà My 11/01/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

34 37004130 Đặng Thị Diễm Quỳnh 11/10/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn
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35 37028141 Nguyễn Hải Yến 13/11/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị khách sạn

36 42012305 Hoàng Trung Hải 08/08/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị khách sạn

37 33 Phùng Gia Hưng 23/11/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

38 54 Nguyễn Minh Khánh 02/01/2006 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

39 55 Nguyễn Giang Nam 15/04/2006 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

40 105 Nguyễn Đức Anh 19/05/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

41 118 Vũ Thế Quang 15/08/2005 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

42 152 Hoàng Đình Thành 07/02/2006 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

43 157 Nguyễn Thị Trinh Thão 22/02/2006 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

44 176 Phạm Thị Ánh 05/04/2007 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

45 273 Lê Ngọc Khánh 04/09/2006 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

46 319 Phan Hoàng Hạnh Nguyên 04/11/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

47 331 Tô Thị Thùy Linh 18/01/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

48 339 Nguyễn Mai Bảo Vy 23/06/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

49 365 Lưu Hải An 22/10/2005 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

50 367 Đinh Thị Cẩm Ly 16/04/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

51 386 Trần Thị Thảo Nguyên 29/09/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

52 387 Đinh Thị Thắm 20/07/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

53 408 Đỗ Đình Bảo Nam 12/09/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

54 442 Phạm Tuấn Nghĩa 15/09/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

55 449 Khuất Văn Vũ 12/03/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

56 555 Cung Minh Ngọc 16/09/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

57 664 Lại Nhật Minh 27/06/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

58 669 Ninh Thùy Linh 15/04/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

59 698 Trần Công Tuyên 23/02/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

60 703 Nguyễn Mai Phương 22/06/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

61 712 Phạm Hoàng Anh Khoa 23/07/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

62 757 Nguyễn Mai Hạnh 05/08/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

63 763 Lê Trung Kiên 14/09/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

64 771 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 18/06/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

65 786 Đàm Vân Nhi 09/08/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

66 849 Nguyễn Tiến Dũng 08/11/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

67 898 Nguyễn Thị Quỳnh 21/08/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

68 901 Nguyễn Tiến Phát 17/03/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

69 934 Phạm Chi Lan 29/12/2006 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

70 1023 Nguyễn Duy Tiến 14/09/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

71 1026 Ngô Xuân Nghĩa 14/09/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

72 1041 Trịnh Ngọc Minh 15/10/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

73 1069 Nguyễn Văn Bảo 14/05/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

74 1120 Nguyễn Huy Khánh 07/09/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

75 1137 Trần Trung Đức 04/12/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

76 1192 Nguyễn Huy Hoàng 29/04/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

77 1197 Nguyễn Quỳnh Như 04/11/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

78 1199 Trần Quang Vinh 26/02/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

79 1245 Lê Thị Anh Thơ 02/12/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

80 1273 Cao Trâm Anh 30/12/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống



81 1314 Nguyễn Phương Minh Đức 27/07/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

82 1315 Đoàn Minh Hoàng 05/02/2002 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

83 1330 Phan Ngọc Long 17/08/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

84 1338 Phùng Ngọc Ánh 12/08/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

85 1438 Dương Minh Hiếu 28/12/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

86 1593 Hoàng Đoan Trang 29/12/2002 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

87 1596 Nguyễn Ngọc Bình 03/12/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

88 1833 Trịnh Khánh Linh 19/09/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

89 1937 Trần Trung Hiếu 26/09/2007 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

90 1953 Dương Ý Việt Anh 26/03/2008 Nam DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

91 37018572 Trần Thị Thùy Linh 23/06/2008 Nữ DK2 CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống




